LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21
(Từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	61
	Tham gia buổi trình diễn thời trang

	
	
	2
	Tiếng Việt
	301
	Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	302
	Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	21
	Bài 8: em thực hiện tốt NQ trường lớp (T 3)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	41
	Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) (T2)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	21
	Chủ đề 5: Gia đình thân yêu

	
	
	3
	Trải nghiệm
	62
	Bảo vệ mình trước sự thay đổi của thời tiết

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	21
	Tiết 21: Giới thiệu nhạc cụ gõ trống nhỏ…

	
	
	2
	Tiếng Việt
	303
	Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	304
	Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 1)

	
	
	4
	Toán
	101
	Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

	
	Chiều
	1
	TNXH
	41
	Ôn tập chủ đề thực vật và động vật (T1)

	
	
	2
	GDTC
	42
	Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) (T3)

	
	
	3
	Tiếng anh
	41
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	305
	Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	306
	Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 3)

	
	
	3
	Toán
	102
	Thực hành xếp, ghép hình

	
	
	4
	Tăng cường TV
	307
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	42
	Ôn tập chủ đề thực vật và động vật (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	308
	Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 3)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	309
	Bài 28: Con voi rất khỏe (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	310
	Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	311
	Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	103
	Ôn tập chung (tiết 1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	104
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	42
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	312
	Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	313
	Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	105
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	314
	Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 3)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	315
	Bài 28: Con voi rất khỏe (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	63
	Cùng thầy cô đọc bài thơ “ra đường”


